
I

A

B

S:23456:Cắt may TT 

ASMQU-T.Long  

P.202A5

S:23456: Ngoại ngữ - 

C.Nhị

P.403-A3(KT)

Giải phẫu sinh lý 

vật nuôiị: 10t 

(Quốc)

Chính trị: 10t 

(N.Hoa)

Pháp luật: 10t 

(Phương)

Giống và kỹ thuật 

truyền giống: 10t (Đảm)- 

Thực hành

6
TC.TTBV

62A

HỆ CAO ĐẲNG

7
TC.QLĐĐ

62A

2.3

TC.CNTY 

62A
2.2

4
TC.CNTY 

61A

S:23456:Cắt may TT 

ASMQU-T.Long  

P.202A6

2
Học tại 

cơ sở 2

Thực tập tốt nghiệp

S:23456:Cắt may TT 

ASMQU-T.Long  

P.202A3

Cô

 Đảm

S:23456:Cắt may 

TT ASMQU-

T.Long  P.202A4

3

Cô 

Tuyến

TC.CNTY 

60A

Thứ/ ngày

CƠ SỞ 1

25/5

5

6

Thầy 

Dương

P.Học

TC.MTT 

60A

1

4

26/5

5

TRƯỜNG CĐ KTKT TÔ HIỆU HƯNG YÊN

2

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
UBND TỈNH HƯNG YÊN

Lớp

23/5 28/524/5

CƠ SỞ 1

TT

TC.QLĐĐ 

60A

7

29/5

Thực tập tốt nghiệp

HỆ TRUNG CẤP

CN

27/5

C.

Phượng

Áp dụng tuần từ  23 / 5  /2022 đến  29 / 5 / 2022

3GVCN

S: GDTC:5t (Phương)-kt

C: Pháp luật: 5t (Phương)

Tin học: 10t (Tâm)2.1
Tiếng Anh: 10t 

(Nhiên)

C.

Phượng

Trắc địa cơ sở: 10t 

(Nhung)
C.Nhung2.4
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II

III

A

C:12345: Điện tử công 

suất - T Quyền (301A3)

C:12345: Điện tử công 

suất - T Quyền 

(301A3)

C:12345: Điện tử công 

suất - T Quyền (301A3)

C:12345: Trang bị điện - 

T Tuấn P401A3

C:12345: Trang bị điện - 

T Tuấn P401A3

C:12345: Điện tử công 

suất - T Quyền (301A3)

C:12345: Điện tử công 

suất - T Quyền (301A3)

C:12345: Trang bị điện - 

T Kiên P401A3

C:12345: Trang bị 

điện - T Kiên P401A3

C:12345: Trang bị điện - 

T Kiên P401A3

Thực tập tốt nghiệp

Kỹ thuật nuôi và phòng 

trị bệnh cho lợn: 10t 

(Luyện)-TH

(Google Meet ) mã: 

drb-jkre-xcc 

SĐT:0982 752 559

Học 

trực 

tiếp

T. 

Quyền

2

TC.ĐTCN 

 60A

Học chiều

TC.BTS 

61A

2

1

Thầy 

Luyện

3 1.4
CĐ.KTDN 

61A

3

C.Thủy

TC.BTS 

60B

Học 

online

2

1

1

TC.BTS 

60A

HỆ LIÊN KẾT

CĐ.TY

 61A
1.3

Thầy 

Quốc

Thầy 

Quốc

Cô

Hoạt

1.2

Học 

online

Học 

online

T. 

Cảnh

Học 

trực 

tiếp

CƠ SỞ 2

Thực tập tốt nghiệp

TC.ĐCN 

60A

Học chiều

 Giải phẫu bệnh lý 

động vật thủy sản: 10t 

(Hoạt)

Nuôi động vật thủy 

sản: 10t (Đảm)

CĐ.TY

 60A

Cô

Hoạt

Ôn thi học kỳ 3

Giải phẫu sinh lý vật 

nuôi: 10t (Quốc)-Thực 

hành

Dược lý thú y: 10t 

(Linh)-Thực hành

HỆ TRUNG CẤP

Phân tích hoạt 

động kinh doanh: 

10t (Chi)

Học online

Quản trị doanh nghiệp: 

10t (Mạnh)-KT
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C:12345: SCBNL 

Động cơ diesel - T 

Thủy ( X Ô tô)

C:12345: SCBNL Động 

cơ diesel - T Thủy ( X Ô 

tô)

C:12345: SCBNL Động 

cơ diesel - T Thủy ( X Ô 

tô)

C:12345: SCBNL Động 

cơ diesel - T Thủy ( X Ô 

tô)

C:12345: Vật liệu 

may-T.Long P. 

202A3

C:12345: Công 

nghệ SX-C. Dung  

P.202A3

C:12345: Công nghệ 

SX-C. Dung  P.202A3

C:12345: Công nghệ 

SX-C. Dung  P.202A3

C:12345: Vật liệu 

may-T.Long P. 

202A3(KT)

C:12345: SCBNL 

Động cơ diesel - T 

Danh Lộc ( X Ô tô)

C:12345: SCBNL 

Động cơ diesel - T 

Danh Lộc ( X Ô tô)

C:12345: SCBNL Động 

cơ diesel - T Danh Lộc ( 

X Ô tô)

C:12345: SCBNL Động 

cơ diesel - T Danh Lộc ( 

X Ô tô)

C:12345: SCBNL Động 

cơ diesel - T Danh Lộc ( 

X Ô tô)

C:12345: SCBNL Động 

cơ Xăng - T Thắng ( X Ô 

tô)

C:12345: SCBNL Động 

cơ Xăng - T Thắng ( X Ô 

tô)

C:12345: Hàn điện 

nâng cao - T Chiệu (X 

Hàn) 

C:12345: Hàn điện 

nâng cao - T Chiệu (X 

Hàn) 

C:12345: Hàn điện nâng 

cao - T Chiệu (X Hàn) 

C:12345: Hàn điện nâng 

cao - T Chiệu (X Hàn) 

C:12345: Hàn điện nâng 

cao - T Chiệu (X Hàn) 

C:12345: Tiện định 

hình - T Trung (X 

CGKL) 

C:12345: Tiện định 

hình - T Trung (X 

CGKL) 

C:12345: Tiện định hình - 

 T Trung (X CGKL) 

C:12345: Tiện định hình - 

 T Trung (X CGKL) 

C:12345: Tiện định hình - 

 T Trung (X CGKL) 

C:12345: Trang bị điện 

- T. Ng V Trường 

P402A3

C:12345: Trang bị 

điện - T. Ng V Trường 

P402A3

C:12345: Trang bị điện - 

T. Ng V Trường P402A3

C:12345: Trang bị điện - 

T. Ng V Trường P402A3

C:12345: Trang bị điện - 

T. Ng V Trường P402A3

C:12345: Lạnh cơ bản - 

 T Luật ( X Điệnlạnh)

C:12345: Lạnh cơ bản 

- T Luật ( X Điệnlạnh)

C:12345: Lạnh cơ bản - T 

Luật ( X Điệnlạnh)

C:12345:Cơ sở KT điện - 

T Cảnh 302bA3

C:12345:Cơ sở KT điện - 

T Cảnh 302bA3
T Huân

Học 

trực 

tiếp

T. Định

Học 

trực 

tiếp

T. 

Mạnh

T . Luật

T. Linh

Cô 

Tươi

3

7

4

TC. 

HAN 

60A 

Học 

chiều

TC. CNO 

60A 

Học chiều

TC. 

CGKL 

60A 

Học chiều

TC. 

KTDN 

60A  

Học chiều

10

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

TC. MTT 

60B 

Học chiều

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

11

TC. 

MLĐH 

60B

Học chiều

5

8

6

9

TC. CNO 

60B 

Học chiều

TC. CNO 

60C 

Học chiều

Học 

trực 

tiếp

T. 

Quỳnh

T. Vũ

T. Lộc

 

C:12345: SCBNL 

Động cơ Xăng - T 

Thắng ( X Ô tô)

C:12345: SCBNL 

Động cơ Xăng - T 

Thắng ( X Ô tô)

C:12345: SCBNL Động 

cơ Xăng - T Thắng ( X Ô 

tô)

C:12345: SCBNL 

Động cơ diesel - T 

Thủy ( X Ô tô)

Thực tập tốt nghiệp

TC. 

MLĐH 

60A

Học chiều
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S:2345: SCBD hệ thống 

NL động cơ xăng - T 

Thắng (X. Ô tô) 

S:2345: Trang bị điện - 

T Kiên P .303 A3

S:2345: Trang bị điện - 

 T Kiên P .303 A3

S:2345: Đo lường điện 

lạnh - T Huân  X. điện 

lạnh

S:2345: Đo lường điện 

lạnh - T Huân  X. điện 

lạnh

S:2345: Tiện côn - T 

Xuân (X CGKL)

S:2345: Tiện côn - T 

Xuân (X CGKL)

S:2345: SCBD hệ 

thống NL động cơ 

xăng - T Thắng (X. Ô 

tô) 

S:2345: SCBD hệ 

thống NL động cơ 

xăng - T Thắng (X. Ô 

tô) 

S:2345: Mig mag cơ 

bản - T Khanh  (X Hàn) 

S:2345: Mig mag cơ 

bản - T Khanh  (X 

Hàn) 

S:2345: GDTC - C Minh 

Phương (SVĐ)

S:2345: GDTC - C Minh 

Phương (SVĐ)

Cắt may TT áo sơ 

may quần âu- 3t-

C.Hường(GVDN)  

(Thực hành tại DN) 

Cắt may TT áo sơ 

may quần âu- 3t-

C.Hường(GVDN)  

(Thực hành tại DN) 

S:2345: Máy điện - T 

Tuấn P402A3

S:2345: Máy điện - T 

Tuấn P402A3

S:2345: Máy điện - T 

Tuấn P402A3
T.Kiên

T Tùng

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

T. 

Thắng
19

TC. 

CNO61A

Học sáng

15

C. Hiền

Học 

trực 

tiếp

18

TC.CGKL 

61A

Học sáng

TC.ĐTCN

61A

Học sáng

C. 

Thấm

12

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

Học 

trực 

tiếp

17

TC.HAN 

61B

Học sáng

TC.MLĐH 

 61A

Học sáng

13

Học 

trực 

tiếp

16

14

TC. 

MTT61A

Học chiều

TC. ĐCN 

61A

Học sáng

TC. 

HAN61A

Học sáng

T. 

Khanh

 

Cắt may TT áo sơ may 

quần âu- 3t-

C.Hường(GVDN)  

(Thực hành tại DN) 

S:2345: Mig mag cơ bản - 

 T Khanh  (X Hàn) 

S:2345: Mig mag cơ bản - 

 T Khanh  (X Hàn) 

S:2345: Mig mag cơ bản - 

 T Khanh  (X Hàn) 

T. 

Xuân

S:2345: Đo lường điện 

lạnh - T Huân  X. điện 

lạnh

S:2345: Đo lường điện 

lạnh - T Huân  X. điện 

lạnh

S:2345: Đo lường điện 

lạnh - T Huân  X. điện 

lạnh

S:2345: SCBD hệ thống 

NL động cơ xăng - T 

Thắng (X. Ô tô) 

S:2345: SCBD hệ thống 

NL động cơ xăng - T 

Thắng (X. Ô tô) 

Cắt may TT áo sơ may 

quần âu- 3t-

C.Hường(GVDN)  

(Thực hành tại DN) 

Cắt may TT áo sơ may 

quần âu- 3t-

C.Hường(GVDN)  

(Thực hành tại DN) 

S:2345: Chế tạo mạch in 

và Hàn linh kiện - 

T.Ngân502B A3

S:2345: Chế tạo mạch in 

và Hàn linh kiện - 

T.Ngân502B A3

S:2345: Chế tạo mạch in 

và Hàn linh kiện - 

T.Ngân502B A3

S:2345: Tiện côn - T 

Xuân (X CGKL)

S:2345: Tiện côn - T 

Xuân (X CGKL)

S:2345: Tiện côn - T 

Xuân (X CGKL)
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S:2345: Tài chính 

doanh nghiệp - C Cao 

Thủy  (học Olnine)

S:2345: Kế toán 

Doanh nghiệp 2 - C 

Tuyến (học Olnine)

S:2345: SCBD Hệ 

thống PPK - T Vũ (X. 

Ô tô) 

S:2345: SCBD Hệ 

thống PPK - T Vũ (X. 

Ô tô) 

S:2345: May ASM 

nam nữ-C.Hà  

P.203A3

S:2345: May ASM 

nam nữ-C.Hà  

P.203A3

Học 

trực 

tiếp

Cô 

Tươi

21

T. 

Danh 

Lộc

TC. 

CNO61B

Học sáng

20

22

T. 

Tùng

TC. 

KTDN 

61A  

Học sáng

Học 

online

TC. MTT 

61B

Học sáng

Học 

trực 

tiếp

Lê Văn Tuấn ThS. Nguyễn Công Minh

Hưng yên, ngày    tháng 5 năm 2022

Người tổng hợp

(Đã ký)

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

S:2345: May ASM 

nam nữ-C.Hà  

P.203A3

S:23456: SCBD Hệ 

thống PPK - T Vũ (X. Ô 

tô) (KT)

S:2345: SCBD hệ thống 

NL động cơ Diesel - T 

Thủy (X. Ô tô) 

S:2345: SCBD hệ thống 

NL động cơ Diesel - T 

Thủy (X. Ô tô) 

S:2345: Kế toán Doanh 

nghiệp 2 - C Tuyến (học 

Olnine)

S:2345:Kinh tế chính trị - 

C Chung Thủy (Học 

Olnine)

S:2345:Kinh tế chính trị - 

C Chung Thủy (Học 

Olnine)

S:2345: May ASM 

nam nữ-C.Hà  P.203A3

S:2345: May ASM 

nam nữ-C.Hà  

P.203A3

36-tkb-Từ 23-5 đến 29-5-2022 Page 5


